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Danh sách học sinh đoạt giải lĩnh vực

lộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2016 - 2017 khu vực phía Nam
(Kèm theo Quyết định Số&tâ/QD-BGDĐT ngày/tổ  /3/2017)

s\ t .
w g i- r  j j  /  'Ha------------------------------------

D ư  án Lĩnh  vực T ác  giả N gày sinh T r u ô n g Đon vị Đ oạt giải

1
45 ư  bi êĩ 'll ó a te bào Rốc mànR dây rốn Y sinh và khoa 

học sức khoẻ

Lê Đình Nguyên Anh 23/09/2000 TH PT Chuyên Lê 
Quý Đôn

Bà Rịa 
Vũng Tẩu

Nhấtsinh thành tế bào sản xuất
Insulin.

Huỳnh Lâm Gia Bảo 06/07/2000

2

Chế tạo kính thiên văn cơ bản cho học sinh 
TH PT và sinh viên dùng để nghiên cứu 
Ngân Hà và các vật thể khác qua dải sóng 
vô tuyến

Vật lí và Thiên 
văn

Nguyễn Lê Kỳ Anh 10/05/2000
TIIPT Chuyên Lê 
Quý Đôn

Bà Rịa 
Vũng Tẩu

Nhất
Nguyễn Hoàng Thuận 15/12/1999

3
Xe vệ sinh bãi biển sừ dụng năng lượng mặt 
trời.

Năng lượng: Vật 
lí

Nguyễn Hồng Văn 07/07/2001 THPT Chuyên Lê 
Quý Đôn

Bà Rịa 
Vũng Tàu

Nhất

4
Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng của vật 
liệu composit S n02 / oxit graphit để làm 
điên cưc anot cho pin sac Liti

Hóa học
Nguyễn Thành Vinh 02/10/2000 THPT chuyên Lê 

Quý Đôn
Bình Định Nhất

5
Nghiên cứu các chi số hóa sinh lipid và 
apolipoprotein-B huyết thanh ờ bệnh nhân 
tăng huyết áp nguyên phát tai Bình Đinh

Y sinh và khoa 
học sức khoẻ

Phan Nam Bảo Ngân 13/04/1999 TH PT chuyên Lê 
Quý Đôn

Bình Định Nhất
Nguyễn Thị Bình 28/07/1999

6 Thiết bị hỗ trợ đọc và viết dành cho người 
khiếm thị

Kĩ thuật cơ khí
Nguyễn Văn Hoài Linh 16/01/1999 THPT Chuyên Lê 

Quý Đôn
Đà Nang Nhất

Ngô Quang Hiếu 22/12/1998

7
Đánh giá hiệu quả ức chế của D-limonene 
trên tê bào ung thư vú

Sinh học tế bào 
và phân từ

Nguyễn Thị Phương 
Anh

09/04/1999 TH PT chuyên 
Lương Thế Vinh

Đồng Nai Nhất
Thái Quỳnh Như 08/03/1999

8
Thiết bị truy cập thông tin thông minh dành 
cho người khiếm thị hoàn toàn

Phần mềm hê 
thống

Hồ Tiến Đức 05/01/2002
THCS Thạnh Phú Đồng Nai Nhất

9 Phần mềm hỗ trợ học Hóa học tích hợp 
công nghê AR trên Android.

Phần mềm hệ 
thống

Trần Thị Anh Thư 05/12/1999 TH PT Chuyên Bảo 
Lộc

Lâm Đồng Nhất

10
Tồng hợp chế phẩm nano- liposome chứa 
curcumin và khảo sát khả năng bảo vệ 
phóng xạ trên hệ tế bào lympho người

Y sinh và khoa 
học sức khoẻ

Mai Thuỷ Tiên 18/08/2000 TH PT Chuyên 
Thăng Long - Đà 
Lạt

Lâm Đồng Nhất
___^ -------

Nguyễn Thị Xuân 
Quỳnh

16/10/2000
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'Ị^ghriên einr'su' thích úng của học sinh khối 
Ạp-iđố?c^\ffiík  trường học tập mới - Thực 
ítrang, rnổỂs'ọ;íÌTOÌ liên hê và giải pháp

Khoa học xã hội 
và hành vi

Bùi Hoàng Anh 19/04/2000 THPT Chuyên 
Thăng Long - Đà 
Lạt

Lâm Đồng Nhất
Hồ Bảo Lâm 14/05/1999

T p f t

\ ỡ

' ;Qăpg tạ^^uýếỊỊi ngữ tưong thích với điện 
T hoại. -thong-^lnli qua bluetooth hỗ trợ Hệ thống nhúng

Phạm Thiên Tân 27/02/2000 THPT Chuyên Lê 
Hồng Phong

TP. HỒ Chí 
Minh

Nhất
Chử Hoàng Minh Đức 04/01/2000

13

NgKịpn cứyđtoạt tính kháng oxy hóa và ung 
'ìtargaTTĨư các họp chât phân lập được trong 
rễ cây Bạch Chi (ANGELICA 
DAHURICA), tạo sản phẩm ứng dụng 
trong y hoc

Y sinh và khoa 
học sức khoẻ

Nguyễn Gia Huy 26/10/2000

THPT Lương Văn 
Can

TP. Hồ Chí 
Minh

Nhất
Nguyễn Thị Mỹ Huyền 23/10/2000

14
Xây dựng phần mềm tưong tác bàng tay mô 
phỏng giải phẫu mô hình người trong 
nghiên cứu sinh hoc

Phần mềm hệ 
thống

Nguyễn Hồ Thăng Long 18/01/2000
THPT Gia Định TP. Hồ Chí 

Minh
Nhất

Lê Hoàng Nam Anh 10/06/2000

15
Nhận thức của học sinh trung học phổ 
thông ở Thành phố Hồ Chí Minh về tác 
động của Body shaming

Khoa học xã hội 
và hành vi

Huỳnh Minh Thư 25/01/1999 THPT Trần Khai 
Nguyên

TP. Hồ Chí 
Minh

Nhất
Trần Tú Thanh 19/11/1999

16 Robot Smart Fitz
Rô bốt và máy 
thông minh

Phạm Khắc Phi Long 20/05/2000
THPT Gia Định TP. Hồ Chí 

Minh Nhất
Tấn Trúc Hạnh Đoan 13/11/2000

17
Hệ thong trồng rau tự động trong nhà, áp 
dụng phương pháp khí canh kết họp chiếu 
sáng bằng đèn Led

Hệ thống nhúng
Đinh Trọng Hiểu 17/05/1999 Trường Trung học 

thực hành, Đại học 
Sư phạm TP. HCM

Trường Đại 
học Sư phạm 
TPHCM

Nhất
Nguyễn Minh Nhật 16/05/1999

18 Thiết bị chuột máy tính cho người khuyết 
tật tay ( HnE- Mice)

Hệ thống nhúng
Phan Phú Hào 10/04/2000 THPT Trần Văn 

Thành
An Giang Nhì

19 Máy tính đa năng (NCalc+) Phần mềm hệ 
thống

Trân Lê Duy 25/01/2000 THPT Nguyễn 
Bỉnh Khiêm An Giang Nhì

20
Ghế hỗ trợ di chuyển dành cho người 
khuyết tật Kĩ thuật cơ khí

Lê Văn Hiếu 11/10/1999
THPT Nguyễn Du

Bà Rịa - 
Vũng Tàu Nhì

Đinh Hữu Thiên Ân 14/01/2000

21 Xây dụng cơ sở dữ liệu về hình thái giải 
phẫu của một số loài thực vật thường gặp

Sinh học trên 
máy tính và Sinh 
-Tin

Nguyễn Thị Mai 
Phương 24/01/1999 THPT Chuyên 

Hùng Vương
Bình Dương Nhì

Lê Duy Thức 16/01/2001

22 Thiết kế hệ thống quản lí bãi giữ xe phức 
tạp Hệ thống nhúng

Nguyễn Thụ Hồng Ân 24/01/1999
THPT Ngô Quyền Đồng Nai Nhì

Lai Hoàng Thanh Thảo 30/04/1999



ể C  V ' Khoa học xã hội 
và hành vi

Hồ Văn Lễ 21/07/1999 THPT chuyên
Đồng Tháp(23 Mô hìiĩb phát tcịên vãnQióa du lịch ờ làng Nguyễn Huỳnh Lan 

Nguyên 26/04/1999
Nguyễn Đình 
Chiểu

Nhì

24
\™ Ịg sử dung năng Kĩ thuật cơ khí

Trần Văn Thương 13/08/2000 THPT Vị Thủy Hậu Giang Nhì
1 < Ị  J r Lê Văn Duy 12/04/2001

25 D â} \ft^ è^Ẽ Jiĩ^ấ rth ^ ro à i tự động Kĩ thuật cơ khí
Nguyễn Phú Khánh Duy 11/04/2000

THPT Ngô Gia Tự Khánh Hòa Nhì
Trương Vũ Đình Khoa 03/10/2000

26 Hệ điều hành KTOS
Phần mềm hệ Nguyễn Anh Khoa 12/01/2001 THPT Chuyên Kon Turn Nhì
thống Nguyễn Tất Thành

27 Máy đọc tài liệu cho người khiếm thị
Phần mềm hệ Nguyễn Thanh Trung 10/10/1999 THPT Chuyên Kon Turn Nhì
thống Lê Nguyễn Ngọc Thạnh 29/09/1999 Nguyễn Tất Thành

28 Trợ lý ảo thông minh - Vsec
Phần mềm hệ 
thống

Nguyễn Việt Quỳnh 
Duyên 16/11/1999 THPT Bình Sơn Quảng Ngãi Nhì
Trần Bảo Kha 15/09/2000

29 Học Plus
Phần mềm hệ Lâm Thành Lộc 02/05/1999 THPT Lịch Hội Sóc Trăng Nhì
thống Thượng

30 Hộp đen dành cho người - thiết bị hỗ trợ Hệ thống nhúng
Nguyễn Lâm Gia Nghi 18/09/2000 THPT Chuyên Lê TP. Hồ Chí Nhì

cứu nạn Vũ Phương Thảo 29/12/2000 Hồng Phong Minh

Thiết bị cảnh báo sớm cơn co giật động 
kinh

Nguyễn Thị Kim Ngân 01/10/2000 THPT Chuyên Lê 
Hồng Phong

TP. Hồ Chí 
Minh31 Hệ thống nhúng Dương Nguyễn Minh 

Anh
21/10/2000

Nhì

Phần mềm hỗ trợ tiếp nhận thông tin cho 
người câm điếc

Phần mềm hệ 
thống

Nguyễn Đỗ Trúc Viên 25/01/1999 THPT Chuyên Lê 
Hồng Phong

TP. Hồ Chí 
Minh32 Phạm Hoàng Nguyên 

Hiền
22/01/1999

Nhì

Tổng hợp chất lỏng lon khung Choline Duong Anh Thức 15/10/2000
THPT Trần Khai 
Nguyên

TP. Hồ Chí 
Minh33

Chloride, ứng dụng ly trích Flavonoid 
Glycosides từ lá cây Bạch quả. Định hướng 
điều trị bệnh thiếu máu não.

Hóa học
Trần Quang Linh 17/12/2001

Nhì

Khảo sát thành phàn hóa học của vỏ cây Phạm Hoàng Ân 29/03/2000
TP. Hồ Chí 
Minh34 mãng cầu xiêm (Annona muricata) định 

hướng hoạt tính kháng oxi hóa, kháng viêm 
và tạo sản phấm kháng viêm.

Hoá sinh
Trưong Du Kỵ 18/11/2000

THPT Long Thói Nhì
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35
iSlftK ai aầ\ti ếp và trả lời câu hỏi Phần mềm hệ 

thống

Nguyễn Dương Kim 
Hảo

18/08/2001 Trường Phổ thông 
năng khiếu ĐHQG 
TP.HỒ Chí Minh

Trường Đại 
học Quốc gia 
TP.Ho Chí 
Minh

Nhì
tự động bằng g i ọ ^  4 Đỗ Mạnh Hùng 19/08/2000

36
^ o  lactase có kha háng phân cắt lactose 
trotfjVsS'a dùng^choatgười không dung nạp Vi Sinh

Lê Tâm Đăng 21/04/1999 Trường Phổ thông 
năng khiếu ĐHQG 
TP.HỒ Chí Minh

Trường Đại 
học Quốc gia 
TP.Ho Chí 
Minh

Nhỉ

37 Gạo mầm đa năng Hoá sinh
Lê Thị Thanh Thoa 04/10/2001 THPT Chuyên Thủ 

Khoa Nghĩa
An Giang Ba

Trần Thiên Nhã Ái 21/04/2000

38 Giải mã ngôn ngữ mạng của giới trẻ hiện 
đại

Khoa học xã hội 
và hành vi

Lâm Thanh Nghĩa 06/05/2000 THPT Dương Bạch 
Mai

Bà Rịa - 
Vũng Tàu

Ba

39
Nghiên cứu khả năng sản xuất phân bón 
hữu cơ-vi sinh từ bã cà phê và vỏ hàu.

Kĩ thuật môi 
trường

Trần Thị Lan Anh 29/07/2001 THPT Trần Hung 
Đạo

Bà Rịa - 
Vũng Tàu Ba

Vũ Khánh Ngân 22/10/2001

40

Khảo sát những biến đổi về hành vi ứng xử 
trong mối quan hệ tình bạn do tác động của 
mạng Facebook đối với học sinh bậc Trung 
học cơ sở, thành phố Vũng Tàu

Khoa học xã hội 
và hành vi

Đỗ Lê Thùy Trang 31/01/2003

THCS Duy Tân
Bà Rịa - 
Vũng Tàu

Ba
Hoàng Alihan Turan 14/07/2003

41 Đạn chùa cháy cho nhà cao tầng. Kĩ thuật cơ khí
Nguyễn Tiến Đạt 17/01/1999 THPT Chuyên Lê 

Quý Đôn
Bà Rịa - 
Vũng Tàu

Ba
Bùi Quang Huy 14/07/1999

42 Trạng thái thứ tư của nước, nhũng lợi ích 
cho sức khỏe và cách điều chế. Hóa học

Nguyễn Tiến Hoàng 24/09/2000 THPT Chuyên Lê 
Quý Đôn

Bà Rịa - 
Vũng Tàu Ba

Nguyễn Văn Luân 18/11/2000

43

ĐIỀU CHẾ VÀ ỦNG DỰNG CHÊ PHẨM 
EDTA TRONG GIẢM THIÊU NGUY c ơ  
NGỘ ĐỘC CHO NGƯỜI s ử  DỤNG 
NGUỒN NƯỚC SÌNH HOẠT BỊ NHIỄM 
CHÌ

Kĩ thuật môi 
trường

Nguyễn Hoàng Quỳnh 04/10/1999

THPT Chuyên Lê 
Quý Đôn

Bà Rịa - 
Vũng Tàu

Ba

44
Thiết bị cảnh báo phát hiện người đi lạc, 
người té ngã và người có tình trạng cấp cứu 
về tim mach

Kĩ thuật Y Sinh
Lê Lương Minh Man 18/02/2001 THPT Trần Văn 

Quan
Bà Rịa - 
Vũng Tàu

Ba
Phạm Trần Hồng Phát 28/06/2001

45 Giường bán tự động thay Drap có tính năng 
massage cho người nằm liệt.

K ĩ thuật cơ khí
Trần Thị Thanh Vi 30/01/2000

THPT Vũng Tàu Bà Rịa - 
Vũng Tàu

Ba
Lê Lại Tuyết Trân 15/02/2000

46 Hoá sinh Ngô Trúc Linh 04/02/1999 Ben Tre Ba
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BgmỊctầu nghiầ^cứu sử dụng Sùng đất và 
^ngT rứật rủ>n thay thế Nhộng tàm trong 
tíiành phần môi trường nuôi nấm Đông 

-ìrưỉig.Ha thàGtiỊ^ỡordyceps militaris)

Dương Nguyễn Kiều 
Oanh

19/11/2000
THPT Nguyễn 
Đình Chiểu

47

Nghiên cứu ảnh hưỏng của mật độ ương 
\dgir tỷ lộ Rổ&gỵtóykhà năng bám cùa âu 
tNtbg hằư Thái Bình Dương(Crassostrea 
g igas^m bg^ííêu  kiên sinh sản nhân tao

Khoa học động 
vật

Trần Bá Phúc 23/07/1999
THPT Chê Ghê-va- 
ra

Ben Tre Ba

48
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình 
cánh tay robot gắp vật ba bậc tự do

Kĩ thuật cơ khí
Nguyễn Phi Long 09/01/2000

TH PTLê Hoài Đôn Bến Tre Ba
Phạm Xuân Nhuận 20/11/2000

49

Xác định cấu trúc di truyền nhóm hệ ABO 
và yếu to Rhesus trong cộng đồng dân cư 
tại thành phố Quy Nhơn nhằm phục vụ 
công tác truyên máu

Y sinh và khoa 
học sức khoẻ

Nguyễn Mỹ Duyên 17/03/1999
THPT chuyên Lê 
Quý Đôn

Bình Định Ba
Nguyễn Phạm Anh Thư 27/04/1999

50 Thiết bị tự động hóa trong vận chuyển 
thuốc trừ sâu, phân hóa học và hạt điều.

Rô bốt và máy 
thông minh

Đặng Chí Công 07/02/1999 THPT chuyên Lê 
Quý Đôn

Bình Định BaNguyễn Xuân Minh 
Vương

20/01/1999

51 Phần mềm giúp học tốt môn tiếng Anh lóp 
11 trên nền tảng Android OS

Phần mềm hệ 
thống

Nguyễn Thành Đạt 31/03/2000 THPT Chuyên 
Hùng Vương

Bình Dương Ba

52 Siêu khóa thông minh Rô bốt và máy 
thông minh

Hoàng Nghĩa Văn 
Phòng

13/02/1999 THPT Lý Thường 
Kiệt

Bình Thuận Ba

53
Nghiên cứu trích ly polyphenol từ vỏ chuối 
xiêm (Musa paradisiaca L.) và đánh giá khả 
năng ứng dụng

Hoá sinh
Phạm Trần Bảo Nghi 07/04/2000 THPT chuyên Lý 

Tự Trọng
Cần Thơ Ba

Trần Lê Anh Duy 29/06/2000

54 Khả nâng phòng trị bệnh cháy bìa lá lúa của 
vi khuẩn phân lập từ đất ruộng

Khoa học Thực 
vật

Ngô Huỳnh Xuân Hồng 15/06/1999 THPT Châu Văn 
Liêm

Cần Thơ Ba
Thái Trần Anh Thư 15/08/1999

55 Thiết bị thông minh hỗ trợ học tập Toán và 
tiếng Việt cho trẻ em vùng cao Hệ thống nhúng

Nguyễn Anh Khoa 24/10/2001 THPT Chuyên Lê 
Quý Đôn

Đà Nang Ba
Nguyễn Tuấn Thiện 31/01/2001

56 SỬ DỤNG CHIP PELTIER ĐÊ TẠO 
NƯỚC TỪ KHÔNG KHÍ

Năng lượng: Vật 
lí

Hà Quang Phước 12/09/1999 THPT Phan Châu 
Trinh Đà Nang Ba

Nguyễn Hoàng Thiên 01/12/1999

57 Hệ thống khay trồng rau sạch tự động Hệ thống nhúng
Huỳnh Huy Hoàng 10/09/2003

THCS Tây Son Đà Nang Ba
Nguyễn Phú Quý 25/08/2003
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58
p í\|ư cế -G h ể  tậổ^hang  ròng rọc thu hoạch 
ŨỒ/M0G Tây.mgụyồn

Kĩ thuật CO' khí
Nguyễn Xuân Danh 01/01/2002 THCS Lê Văn Tám Đắk Lắk Ba
Võ Minh Hải 20/11/2002

59 1

m W  s ^ ĩ ị m t í Ằ P  GIÚP HỌC SINH 
DẮN.TỌC T H ỊỀ ư ĩ^p  NGƯỜI M' NÔNG 

ư  ( Ệ m & Q Ệ ^ Ặ W  Ờ TRƯỜNG THPT
Khoa học xã hội 
và hành vi

Chia Việt Mỵ 07/05/1998

THPT Đăk Song Đắk Nông Ba

60

V '  ^  , , 
T lnềldáhÃ X i^nen lạc khẩn cấp cho người 
lớn tuổi

Hệ thống nhúng
Võ Minh Nhật 15/06/2000 TH, THCS & 

THPT Thái Bình 
Dương

Đồng Nai Ba
Nguyễn Anh Thư 03/08/2000

61
Đánh giá khả năng dẫn dụ ruồi đục quả từ 
lá cây trầu Nam Mỹ (Piper colubrinum 
link)

Hoá sinh
Trần Thị Thương 15/05/2000 THPT Võ Trường 

Toàn
Đồng Nai Ba

Lạc Vĩnh Thành 11/05/2000

62
Nghiên cứu tác dụng của sản phẩm hỗ trợ 
phòng và điều trị một số bệnh tim mạch từ 
các phế phẩm thưc vât

Y học chuyển 
dịch

Phạm Ngọc Thiện 21/12/2000 THPT Chuyên 
Hùng Vương Gia Lai Ba

Lê Thị Cẩm Tú 23/12/2001

63

NGHIÊN CÚƯ TẬN DỤNG NGƯỒN 
PHẾ THẢI TỪ  CÂY ĐIỀU ( 
ANACARDIUM OCCIDENTALE . L ) 
ĐẾ TẠO CHẾ PHẨM MỚI, CÓ TÁC 
DỤNG KHÁNG VI KHUẮN GÂY BỆNH 
SÂU RĂNG VÀ BỆNH ĐƯỜNG RUỘT 
Ở NGƯỜI.

Vi Sinh

Nguyễn Thị Thúy Hiền 03/01/2001

THPT Chuyên 
Hùng Vương Gia Lai Ba

Nguyễn Minh Hoàng 04/05/2001

64 Đập ngăn mặn thông minh Kĩ thuật cơ khí
Huỳnh Hoàng Khánh 12/06/2003 PTDTNT Him 

Lam
Hậu Giang Ba

Nguyễn Thị Ngọc Dung 27/04/2002

65 Ngôi nhà thông minh
Rô bốt và máy 
thông minh

Nguyễn Hoàng Huy 01/05/2002
THCS Nguyễn Trãi Hậu Giang Ba

66 Mô hình trồng và chăm sóc rau tự động 
trong hộp kín

Kĩ thuật cơ khí
Huỳnh Vũ Thiên Lộc 07/03/2000 THPT Chuyên Lê 

Quý Đôn Khánh Hòa Ba
Nguyễn Tấn Đạt 16/01/2000

67
Phần mềm thông báo nguy hiểm cho số 
điện thoại được cài trước

Phần mềm hệ 
thống

Nguyễn Thị Phương 
Thảo 29/09/2001 THPT Trần Quốc 

Tuấn
Kon Turn Ba

68
Khảo sát ảnh hưởng của thuốc điều trị bệnh 
gút(gout) hoạt chất allopurinol và colchicin 
lên quá trình phân bào nguyên nhiễm

Kĩ thuật Y Sinh
Lê Tuấn Nghĩa 19/04/2000 THPT Chuyên 

Thăng Long - Đà 
Lạt

Lâm Đồng Ba
Trịnh Ngọc Minh Châu 14/08/2000

6
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Y sinh và khoa 
học sức khoẻ

Lê Minh Nguyên 01/08/2000 THPT Bùi Thị 
Xuân

Lâm Đồng Ba
Trịnh Bảo Khanh 06/11/2000

7 ằ ' l ì t ìế t  bị dạy học-ẹẬ) người khiếm thị Hệ thống nhúng
Nguyễn Lê Sang 02/01/1999 THPT Nguyễn Huệ Phú Yên Ba
Lê Nguyên Trí 14/11/1999

71 Ư hìêt bCtheo'dpi và cảnh báo thân nhiệt
Hệ thống nhúng

Phạm Quốc Bảo 24/07/1999 THPT Chuyên 
Lương Văn Chánh

Phú Yên Ba

72 Tủ sách thông minh Hệ thống nhúng
Trương Duy Nhất 24/07/1999 THPT Chuyên 

Nguyễn Bỉnh 
Khiêm

Quảng Nam Ba
Nguyễn Lương Duy 14/01/1999

73 Máy CNC Kĩ thuật cơ khí
Võ Công Hải 01/09/1999 THPT Trần Quốc 

Tuấn
Quảng Ngãi Ba

74 Xe đẩy cuốn dây phún Kĩ thuật cơ khí
Trần Minh Cường 28/02/1999 THPT Hoàng Văn 

Thụ
Tây Ninh Ba

Nguyễn Tấn Đạt 21/06/2000

75 VMAP-Bản đồ du lịch về nguồn Phần mềm hệ 
thống

Nguyễn Trương Vĩnh 
Thuyên 19/06/1999 THPT Tây Ninh Tây Ninh Ba
Đăng Nguyễn Duy Nam 17/06/1999

76
Tố họp tự điều khiển: Bơm nước khi đất 
khô; máy bom tắt khi không tải; đèn xông 
thanh long tắt khi mưa.

Hệ thống nhúng
Lê Hữu Thắng 30/06/1999

THPT Tân Hiệp Tiền Giang Ba
Phạm Thị Kim Thanh 07/09/1999

77
Nghiên cứu biến tính một số Polyme phổ 
biên băng bột vỏ trứng gà để chế tạo màng 
phân hủy sinh học và có tính ứng dung cao.

Hoá sinh
Nguyễn Kim Trinh 15/08/2000

THPT Gia Định
TP. Hồ Chí 
Minh Ba

Thiệu Thanh Phúc 12/12/2000

78
Khảo sát tỉ lệ rối loạn trầm cảm ờ học sinh 
trung học phổ thông Thành phố Hồ Chí 
Minh

Khoa học xã hội 
và hành vi

Phan Thanh Nhật Trang 30/07/1999 THPT Chuyên Lê 
Hồng Phong

TP. Hồ Chí 
Minh Ba

Lý Trần A Khương 28/08/1999

79 Robot lao động đa ngành nghề và hỗ trợ 
người bị liệt toàn thân

Rô bốt và máy 
thông minh

Trần Phan Thanh Hải 15/02/1999 THPT Marie Curie TP. Hồ Chí 
Minh Ba

Nguyễn Lâm Tường 16/04/2001

80
Nghiên cứu cải tiến, chế tạo vật liệu hút ẩm 
hiệu năng cao từ xơ dừa và các ứng dụng 
thực tiễn.

Hóa học
Đôn Nguyễn Quang 
Thịnh 28/04/2000 THPT Gia Định TP. Hồ Chí 

Minh
Ba

Trần Minh Tú 29/09/2000
81 Hóa học Phạm Thiên Thư 28/07/1999 Ba

7
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Võ Nguyễn Gia Linh 20/04/1999 THPT Trần Văn 
Giàu

TP. Hồ Chí 
Minh

82
liríể-^nL’ 7/1 u ôn thi THPTOG Hóa học

Nguyễn Hữu Thông 24/10/1999 Trường Thực hành 
Sư phạm Trà Vinh

Trà Vinh Ba
\ p n  llóa  học’&hố4ỊỊĨet bị di động Trương Thanh Trúc 17/07/1999

83 Bộ tte ly ^h ụ ấ ĩE táy ện  bắn súng bộ binh Kĩ thuật cơ khí
Nguyễn Nhật Minh 13/11/1999 THPT Nguyễn Văn 

Hai Trà Vinh Ba

84
Xe máy chạy tích hợp hai dạng năng lưọng 
sạch

Khoa học vật 
liệu

Nguyễn Hữu Trung 13/09/1999
THPT Vĩnh Xuân Vĩnh Long Ba

85
Hệ thống quản lí - chăm sóc cây xanh thông 
minh

Rô bốt và máy 
thông minh

Nguyễn Minh Thơ 03/11/1999 THPT Nguyễn 
Bỉnh Khiêm An Giang

Khuyến
khích

86
Nghiên cứu chiết tách và xác định thành 
phần hóa học tinh dầu lá cây bình bát nước 
huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang

Hóa học
Lê Thanh Triệu 26/01/2000 THPT Nguyễn 

Khuyến An Giang
Khuyến
khíchNguyễn Thị Nở 09/11/2000

87 Thiết bị đo chiều cao Toán học
Nguyễn Thị Hồng Hoa 26/04/2002 THCS TT Chợ 

Vàm An Giang Khuyến
khíchNguyễn Lê Ngọc Hiền 20/03/2002

88 Chế tạo máy thu lượm quả điều Kĩ thuật cơ khí
Nguyễn Văn Bình 27/09/2002

THCS Tóc Tiên Bà Rịa - 
Vũng Tàu

Khuyến
khíchCao Thành Danh 01/01/2002

89 Hệ thống phun tinh dầu tự động Kĩ thuật cơ khí
Đoàn Lê Tiến Dũng 20/10/1999

THPT Vũng Tàu Bà Rịa - 
Vũng Tàu

Khuyến
khíchLê Hùng Minh 26/11/2000

90

Khảo sát thành phần tinh dầu tiêu và chiết 
xuất Piperine từ hạt tiêu lép và tiêu sọ ở địa 
bàn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu.

Hóa học

Đinh Ngọc Hoài 02/09/1999

THPT Nguyễn Trãi Bà Rịa - 
Vũng Tàu

Khuyến
khích

91 Nước rửa chén sinh học. Hoá sinh
Lê Đức Hải 23/03/2001 THPT Chuyên Lê 

Quý Đôn
Bà Rịa - 
Vũng Tàu

Khuyến
khíchTrần Vũ Tiến Thắng 15/02/2001

92
Bình phun đa năng băng năng lượng mặt 
trời

Kĩ thuật cơ khí
Cao Kiến 18/09/2000

THPT Giá Rai Bạc Liêu Khuyến
khíchTrần Lâm Minh Trí 30/11/2000

93
Game học tập với tên gọi Vui học Toán - 
Tiếng Việt cho trẻ từ 4-6 tuổi

Phần mềm hệ 
thống

Trần Thị Ngọc Lan 09/09/2002
THCS Nguyễn Du Bạc Liêu

Khuyến
khíchTrần Phước Đại 28/04/2002

94 Vi Sinh Nguyễn Trần Mai Lộc 02/08/1999 Bến Tre

8
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Í W  rạ, rác tạo phân hữu 

cơ sinh họe- W \~ v \
Trần Trọng Phú 12/02/1999

THPT Chuyên Ben 
Tre

Khuyến
khích

95
r < . $7.

Kĩ thuật cơ khí
Huỳnh Lê Nguyên 
Hưng

09/12/2002 THCS Hoài Châu 
Bắc

Bình Định
Khuyến
khích

96
Dir^/trììlộ ểfh bằng hệ thống bơm nước tự 
d0ng2&ftgrfl«ffgTrong việc trồng mai ở làng 
mai Nhơn An, thị xã An Nhơn

Kĩ thuật cơ khí
Hà Trọng Thư 14/01/2000 THPT Số 2 An 

Nhơn
Bình Định

Khuyến
khích

97 Thiết bị chăm sóc cây nội thất qua Internet Hệ thống nhúng
Đinh Mậu Trung Kiên 30/01/2000 THPT Chuyên 

Hùng Vương
Bình Dương

Khuyến
khích

98 Phần mềm củng cố kiến thức Hoá hoc lớp
8 Hoá sinh

Nguyễn Vân Thy 19/03/2002
THCS Minh Tân Bình Dương

Khuyến
khíchLục Gia Yen 14/05/2002

99 Bàn học tiện dụng Kĩ thuật cơ khí
Hoàng Thị Kim Yen 03/06/2000

THPT Lê Lợi Bình Dưong
Khuyến
khíchLê Bá Đông 29/01/1999

100 Thăm dò khoáng sản bằng sự biến thiên từ 
trường Trái Đất

Khoa học Trái 
đất và Môi 
trường

Thái Văn Mạnh 11/08/2000 THPT chuyên 
Quang Trung

Bình Phưóc
Khuyến
khích

101 Thực tế ảo cho mọi người (VR For 
Everyone)

Phần mềm hệ 
thống

Huỳnh Quốc Phú 12/11/1999
THPT Lê Quý Đôn Bình Phước

Khuyến
khích

102
Thiêt bị cảnh báo nồng độ cồn và định vị 
GPS giúp người tham gia giao thông an 
toàn

Hệ thống nhúng
Nguyễn Văn Phước 31/08/1999 THPT chuyên 

Quang Trung
Bình Phước

Khuyển
khíchPhan Hoàng Phước 08/01/1999

103 Dự báo số người bị lây bệnh truyền nhiễm 
bằng toán học Toán học

Trần Phạm Nguyên 
Khoa

05/11/1999 THPT chuyên Trần 
Hưng Đạo Bình Thuận

Khuyến
khích

104
Tách chiết cô lập và thử nghiệm hoạt tính 
kháng Virus trên tôm nuôi của hợp chất 
Mangiferin từ lá xoài

Hóa học
Trần Duy Khanh 20/10/2000

THPT Đầm Dơi Cà Mau
Khuyến
khíchNguyễn Phương Anh 27/10/2000

105 Cải tiến quạt hút thành hệ thống lọc khí thải 
phòng thí nghiệm

Kĩ thuật môi 
trường

Đặng Tường Duy 30/01/2000 THPT Nguyễn Việt 
Hồng Cần Thơ

Khuyển
khích

106 Mô hình " Mạch điện theo dõi dịch truyền 
và đo thân nhiệt dùng trong bệnh viện "

Rô bốt và máy 
thông minh

Trương Minh Ánh Mai 11/06/1999 THPT Châu Văn 
Liêm

Cần Thơ
Khuyến
khíchChung Tấn Khang 17/07/1999

9



107
m o

B ơ phaifv giám sát bênh nhân Hệ thống nhúng
Trần An Khánh 25/05/2003

THCS An Hòa 1 Cần Thơ
Khuyến
khích

| r ^  1 
1«8- 

w

•NấngVèao H Ệ h^oà  chiết tách saponin từ 
aĩỔ ?bồ'hồR'jeho n jic  đích tạo chất giặt rửa

\ t i ặ | ị p ! P 7 ^ /
Hóa học

Phan Tuấn Khải 27/06/1999 THPT Chuyên Lê 
Quý Đôn

Đà Nang
Khuyến
khíchPhan Gia Đạt 30/07/1999

109^
•• X y ' i j

•■'Math, ticji* ỉu?p JO ứng dụng của nông dân 
:*feêỊỉJLắk

Hệ thống nhúng
Nguyễn Minh Đạt 02/10/1999

THPT Cư M'gar Đắk Lắk Khuyến
khích

110 Thiết bị điều khiển mô tô thông minh Hệ thống nhúng
Vũ Thanh Son 26/12/2001

THCS Dray Bhăng Đắk Lắk
Khuyến
khích

111 Xe đẩy nhặt trái điều tiết kiệm sức lao động Kĩ thuật cơ khí
Nguyễn Tiến Đạt 22/02/2002

THCS Thừa Đức Đồng Nai
Khuyến
khíchTrần Nguyễn Đức 

Thống
15/01/2002

112 Máy cắt và ép chanh Kĩ thuật cơ khí
Trần Thanh Vĩ 19/02/2003

THCS Mỹ Hiệp Đồng Tháp
Khuyến
khích

113 Chiết xuất sợi to từ cây sen
Khoa học vật 
liệu

Dưong Thị Tuyết Sang 13/07/2002 THCS Trần Đại 
Nghĩa Đồng Tháp Khuyến

khíchTrần Thạch Thảo 08/01/2002

114 Robot đấm lưng Rô bốt và máy 
thông minh

Nguyễn Hoàng Huy 09/05/2002
THCS Mỹ Long Đồng Tháp Khuyến

khích

115

Nghiên cứu điều chế xà phòng thảo dược 
thiên nhiên từ lá và hoa cây cúc quỳ 
(Tithonia diversifolia) để phòng và hỗ trợ 
chữa trị các bệnh ngoài da.

Hoá sinh

Phan Thị Thanh Thu 02/03/1999
THPT Lê Hồng 
Phong Gia Lai

Khuyến
khíchHuỳnh Thu Trang 05/11/1999

116

Nghiên cứu sử dụng bã cà phê phin hấp phụ 
một số hợp chất hữu cơ trong nước thải ô 
nhiễm trên Sông Ba, Thị xã An Khê, tỉnh 
Gia Lai và đề xuất ứng dụng làm phân bón 
vi sinh.

Hoá sinh

Nguyễn Bá Phong 02/08/2002

THCS Tôn Đức 
Thăng Gia Lai

Khuyến
khíchLê Thanh Hiên 25/03/2002

117

Khảo sát tác dụng phối hợp giữa phân hữu 
cơ Dã quỳ với nấm Trichoderma spp. và 
Cúc vạn thọ để phòng trừ tuyến trùng, nâng 
cao năng suất cho cây Hồ tiêu tại huyện 
Chư Sê, Gia Lai.

Khoa học Thực 
vật

Nguyễn Thị Ngân Nga 02/08/1999

THPT Trường 
Chinh Gia Lai Khuyến

khíchHoàng Minh Hồng 22/02/1999

118 Thiết bị báo rò rỉ khí gas tiên tiến Hệ thống nhúng Nguyễn Thị Mỹ Tiên 22/01/2002 THCS Phú Hữu Hậu Giang

% ^
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Khuyến
khích

1191 r ^ ^ n g ^ t c  tfi^nifjninh dành cho người Hệ thống nhúng
Dương Ngọc Phú 11/04/2003 THPT Cây Dương Hậu Giang

Khuyến
khíchĐặng Tuyết Nhu 08/05/2003

120

* T ệ ^ ịlỄ ệ ^ ^ n /iệ n ro h á p  phòng chống ma 
ựuy;(rha tũỹy3ắy^p giấy, cỏ mỹ) xâm nhập 
học dượng ưểẫ địa bàn Phường Cam 
NghĩẩTTP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Khoa học xã hội 
và hành vi

Cao Thị Minh Anh 20/03/2000

THPT Ngô Gia Tự Khánh Hòa
Khuyến
khíchNguyễn Thảo Anh 08/05/2000

121
Hệ thống nhà thông minh cho người khuyết 
tật

Rô bốt và máy 
thông minh

Võ Thành Đạt 25/02/1999 THPT Hoàng Hoa 
Thám

Khánh Hòa
Khuyến
khích

122 Sử dụng pin năng lượng mặt trời trong 
phun thuốc trừ sâu và sinh

Năng lượng: Vật 
lí

Nguyễn Quốc Khanh 14/03/1999 THPT Nguyễn 
Trung Trực

Kiên Giang
Khuyến
khíchTrần Triều Như 05/07/1999

123 Lò đốt rác và xử lí khí thông minh
Kĩ thuật môi 
trường

Phạm Đức Long 04/10/2000
THPT Hòn Đất Kiên Giang

Khuyến
khíchĐỗ Duy Phong 15/09/2000

124 Tìm hiểu chiến dịch Điện Biên Phủ trên 
không thông qua Trò chơi

Phần mềm hệ 
thống

Nguyễn Đức Anh 03/01/1999 THPT Nguyễn 
Trung Trực

Kiên Giang
Khuyến
khíchHồ Chung Đức Khánh 04/09/2001

125 Khu vườn thông minh Kĩ thuật cơ khí
Phạm Văn Thanh Giàu 05/05/2001 THPT Kon Turn Kon Turn Khuyến

khích

126 GardenBot - Robot nông nghiệp Rô bốt và máy 
thông minh

Nguyễn Công Minh 12/02/2001
THPT Bảo Lộc Lâm Đồng

Khuyến
khích

127

Hệ Thống Tưới Chất Dinh Dưỡng Nhỏ 
Giọt Và Theo Dõi Nhiệt Độ Môi Trưòng, 
Độ Ẩm Đất Cho Cây Dâu Tây Trồng Trong 
Môi Trường Đô Thi

Kĩ thuật môi 
trường

Lê Văn Thắng 11/11/2000 THPT Chuyên 
Thăng Long - Đà 
Lạt

Lâm Đồng
Khuyến
khích

128 Cài tiến buồng mây quan sát sự chuyến 
động của các hạt phóng xạ

Vật lí và Thiên 
văn

Bùi Trí Nhân 19/10/1999 THPT Chuyên 
Thăng Long - Đà 
Lạt

Lâm Đồng
Khuyến
khíchNguyễn Gia Hân 11/09/2000

129
Nghiên cứu phương pháp dùng vi sinh vật 
lên men tỏi đen quy mô hộ gia đình Vi Sinh

Võ Hồng Phúc 28/02/2000 THPT chuyên 
Long An

Long An
Khuyến
khíchTrương Chí Thiện 28/08/2000

130 Bộ chống trộm xe máy bằng mật khẩu Kĩ thuật cơ khí
Hà Đăng Khoa 16/10/2000 THPT Đức Hòa Long An

Khuyến
khích

131 Thiết bị xua muỗi chuyên dùng cho công 
nhân cạo mũ cao su Kĩ thuật cơ khí

Nguyễn Minh Duy 16/10/2000
THPT Vĩnh Hưng Long An

Khuyến
khích

11



' 7
Gian p h o ^ u a n '^ o  thông minh Hệ thống nhúng

Lê Tấn Dương 15/05/2000
THPT Đức Hòa Long An

Khuyến
khích

1ÌỀ 4ậì tiến" ghé kéò'.<»t sống cổ bằng tạ thành 
ghế kéo c ộ t ^ i l g ®  bằng lò xo

Kĩ thuật Y Sinh
Nguyễn Thiện Luận 25/12/2001

THPT Chu Văn An Ninh Thuận
Khuyến
khích

1 3 \
Kĩ thuật môi 
trường

Tạ Thị Thùy Duyên 06/02/2000 THPT Chuyên Lê 
Quý Đôn Ninh Thuận

Khuyến
khíchLương Việt Hoàng Linh 07/04/2000

135
Năng lượng: Vật 
lí

Trần Nhật Minh 27/02/1999
THPT Nguyễn Trãi Ninh Thuận

Khuyến
khích

1 - . jgM áy phát-atẹn năng lượng sống bien Nguyễn Văn Cát 12/05/1999

136
Xe lăn thông minh chạy bằng năng lưọng 
mặt trời

Kĩ thuật cơ khí
Nguyễn Văn Tân 22/10/1999

THPT Nguyễn Trãi Phú Yên
Khuyến
khích

137
Hệ thống điều khiển nhiệt độ tự động sưởi 
ấm gà con

Kĩ thuật cơ khí
Nguyễn Thảo Quỳnh 08/01/2003

THCS Lê Lợi Phú Yên
Khuyến
khíchHà Quang Huy 02/03/2002

138 Green-Bot Rô bốt thám hiểm
Rô bốt và máy 
thông minh

Võ Lê Minh Trí 15/08/2000 THPT Trần Quốc 
Tuấn

Phú Yên Khuyến
khíchLê Thành Bảo 28/05/2000

139 Thiết bị tạo điện năng từ sóng biển
Năng lượng: Vật 
lí

Trần Công Triều 24/02/2000 THPT Chuyên Lê 
Thánh Tông

Quảng Nam Khuyến
khíchPhạm Lê Quang Khải 12/08/2000

140 Phát triển hệ thống tự động cho vali
Rô bốt và máy 
thông minh

Nguyễn Văn Kiệp 14/02/1999 THPT Trần Quốc 
Tuấn

Quảng Ngãi Khuyến
khích

141 Mô hình hỗ trợ lái xe điện an toàn Kĩ thuật cơ khí
Lê Thành Danh 01/02/2000 THPT Chuyên Lê 

Khiết
Quảng Ngãi Khuyến

khíchNguyễn Hưng 04/04/2000

142
Thiết bị hỗ trợ giao tiếp cho người khuyết 
tật

Hệ thống nhúng

Trương Nguyễn Anh 
Hoàng 07/12/1999 THPT Chuyên Lê 

Khiết Quảng Ngãi
Khuyến
khíchTrương Nguyễn Anh 

Huy
25/03/2001

143

Một số giải pháp khắc phục tinh trạng 
“sống ảo” khi sử dụng mạng xã hội 
facebook của học sinh lớp 11 trường THPT 
Phan Văn Hùng

Khoa học xã hội 
và hành vi

Trương Thanh Son 28/04/2000
THPT Phan Văn 
Hùng Sóc Trăng Khuyến

khíchPhạm Thanh Toàn 22/04/2000

144
ứ n g  dụng bùn đỏ làm vật liệu xử lý sắt và 
Asen trong nước sinh hoạt

Kĩ thuật môi 
trường

Nguyễn Minh Luân 24/05/2002 THCS Nguyễn Văn 
Trỗi

Tây Ninh
Khuyến
khíchMang Anh Kiệt 12/01/2002

145
Gậy xếp thông minh dành cho người khiếm 
thị

Rô bốt và máy 
thông minh

Đặng Ngô Khánh Ngọc 03/03/2002
THCS Ngô Quyền Tây Ninh

Khuyến
khíchBùi Tứ Kỳ 09/09/2001

146 Hệ thống nhúng Đặng Thanh Thiên Ân 19/09/1999 Tiền Giang

12
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,Mô)r'ính H ê th ố n ^ ư ớ i tự động và theo dõi Nguyễn Trương Đạt 16/06/1999

THPT Chuyên 
Tiền Giang

Khuyến
khích

147 [ Hệ thống nhúng
Châu Thành Tâm 07/02/2002

THCS Qươn Long Tiền Giang
Khuyến
khích

148 Kĩ thuật cơ khí
Nguyễn Kiến Quốc 18/01/2002 THCS Tân Hưng Tiền Giang

Khuyến
khích

149
ĩ ,vTfrfch-3hấfcém thị từ thực vật ứng dụng 
trong hóa phân tích và phát hiên đôc chất Hóa học

Nguyễn Đình Phương 
Khanh

23/01/2000
THPT Gia Định

TP. Hồ Chí 
Minh

Khuyến
khích

thực phẩm Nguyễn Bình Minh 01/11/2000

150
Sáng tao với nghê thuât tao tranh từ vật liệu Kĩ thuật môi Phạm Võ Loan Thuy 05/03/2002 THCS Khánh Hội TP. HỒ Chí Khuyến
tự nhiên trường Vũ Thụy Quỳnh Giao 17/09/2002 A Minh khích

151
Trò chơi lịch sử: c ỗ  máy thời gian 1075- 
Trờ về quá khứ-Kết nổi tương lai

Khoa học xã hội 
và hành vi

Trương Sử Khôi 
Nguyên 09/06/2000 THPT Trần Văn 

Giàu
TP. Hồ Chí 
Minh

Khuyến
khích

Cao Tấn Sang 23/02/2000
Nghiên cứu saponin từ vỏ quả bồ hòn và Trầm Thị Tú Trinh 26/01/2000

Trường Thực hành 
Sư phạm Trà Vinh

Khuyến
khích152 ứng dụng vào sản xuất xà phòng thiên 

nhiên
Hoá sinh Nguyễn Kiều Quyên 

Quyên 18/01/2000
Trà Vinh

153 Bột nặn thân thiện
Khoa học vật Phạm Hoàng Anh Kiệt 08/11/2003 Trường Thực hành Trà Vinh Khuyến
liệu Nguyễn Hương Quyên 01/01/2003 Sư phạm Trà Vinh khích

Năng lượng: 
Hóa học

Trần Nhã Uyên 26/12/2001 THPT Chuyên Khuyến
khích154 Than chuối Đỗ Thị Anh Thư 29/04/2001

Nguyễn Thiện 
Thành

Trà Vinh

Học sinh với việc nghiên cứu, tìm hiếu và Khoa học xã hội 
và hành vi

Nguyễn Thành Gia 02/04/2001 Trường Thực hành 
Sư phạm Trà Vinh

Khuyến
khích155 đưa nghệ thuật Đờn ca tài tử ở tinh Trà 

Vinh vào trường học Hàn Kiều Như 28/01/1999
Trà Vinh

Nguyễn Đỗ Trọng Bình 21/04/1999 THPT Chuyên Khuyến
khích156 Hệ thống đổ rác thông minh Kĩ thuật cơ khí

Lưu Thanh Hoàng 28/03/1999
Nguyễn Bình 
Khiêm

Vĩnh Long

(Danh sách này có 156 dự án)
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